
Mẫu số 02B 

BỘ XÂY DỰNG/UBND 
TỈNH THÀNH PHỐ... ​

CƠ QUAN…​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​
--------------- 

  

BÁO CÁO 

Tổng hợp tình hình khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 

Kỳ báo cáo …………… 

STT 

Cơ 
quan 
quản 
lý tài 
sản/ 

Danh 
mục 
tài 
sản 

Năm 
đưa 
vào 
sử 

dụng 

Số 
lượng/ 
Khối 

lượng/ 
Chiều 
dài... 

Diện tích 
(m2) 

Giá trị tài 
sản (đồng) 

Phương thức 
khai thác tài sản 

Quản lý, sử 
dụng số tiền thu 

được từ khai 
thác tài sản 

(đồng) 

Ghi 
chú 

Đất 

Sàn 
sử 

dụng 
nhà 

Nguyên 
giá 

Gi
á 
trị 
cò
n 
lại 

Trực 
tiếp 
tổ 

chức 
khai 
thác 

Cho 
thuê 

quyền 
khai 
thác 
tài 
sản 

Chuyển 
nhượng 
có thời 

hạn 
quyền 
khai 

thác tài 
sản 

Số 
tiền 
thu 

được 

Chi 
phí 
có 

liên 
quan 

Số 
tiền 
nộp 
ngân 
sách 
nhà 

nước 
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  Tổng 
cộng 

                          

  

 

 



….., ngày... tháng... năm….​
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN 

LÝ ​
CẤP TRÊN (nếu có)​

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

…. , ngày..... tháng…. năm …..​
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BÁO 

CÁO​
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

  

 
 


